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THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2021 - 2022
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Học phí
1 SV/năm

	I
	Học phí hệ chính quy ch​ương trình đại trà năm học 2021 - 2022
	Triệu đồng/năm
	 

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	24.500.000

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	14.700.000

	4
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	9.800.000

	II
	Học phí hệ chính quy ch​ương trình khác năm học 2021 - 2022
	Triệu đồng/năm
	

	3.1
	Luật CLCTT23
	Triệu đồng/năm
	35.000.000

	3.2
	Bằng kép
	Nghìn đồng/tín chỉ
	470.000

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại Khoa năm học 2021 - 2022
	Triệu đồng/năm
	

	3.1
	Bằng hai vừa làm vừa học
	Triệu đồng/năm
	14.700.000

	IV
	Tổng thu năm 2021
	Tỷ đồng
	53.738.000.000

	1
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng
	12.038.000.000

	1.1
	Từ ngân sách th​ường xuyên 
	Tỷ đồng 
	11.038.000.000

	1.2
	Từ ngân sách không thường xuyên 
	Tỷ đồng
	1.000.000.000

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	40.700.000.000

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng 
	1.000.000.000

	4
	Từ nguồn khác ( tài trợ, viện trợ)
	Tỷ đồng
	


Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021
	NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Hải Yến
	TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLGD

Trần Anh Tú
	CHỦ NHIỆM KHOA

Nguyễn Thị Quế Anh
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